
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 39/2, Đường ĐT 743, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

18/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THUỲ DƯƠNG PHÁT

3703052945

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, 
nứa)

4620

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ kiện vật tư ngành chế biến 
gỗ
- Bán buôn máy móc thiết bị phun sơn, máy khuấy sơn
- Bán buôn các loại máy chà nhám gỗ

4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt, thép và kim loại khác (trừ bán buôn vàng 
miếng)
- Bán buôn lưới cửa, khung sắt,…

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Mua bán gỗ xẻ, dăm bào, củi vụn (không chứa dăm bào tại 
trụ sở chính)
- Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây 
dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật 
liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn các loại keo ngành gỗ

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THUỲ DƯƠNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0339.467.839
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không chứa, phân loại, xử lý phế liệu, phế thải tại địa điểm trụ 
sở chính).
              -  Bán buôn pallet nhựa, bao bì gỗ, pallet gỗ, ván ép 
các loại
              -  Bán buôn mùn cưa bằng viên nén
              -  Bán buôn dăm bào, gỗ vụn.
        -  Bán buôn gỗ thành phẩm, gỗ xẻ
        -  Bán buôn vật tư ngành gỗ:Súng phun sơn, Súng bắn vít, 
Collet, bút sơn, con lăn keo, máy xiết Bulong, Đá mài hợp 
kim…
- Bán buôn phụ kiện ngành gỗ: pass, ốc vít, bản lề, chỉ 
Veneer…
- Bán buôn màng PE Foam, dung môi pha sơn, dung môi công 
nghiệp

4669(Chính)

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Bào gỗ, cưa, xẻ gỗ, bâm gỗ và bảo quản gỗ ( trừ 
ngâm, tẩm gỗ tại trụ sở chính)

1610

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết :Sản xuất pallet gỗ, các sản phẩm mộc gia dụng (không 
hoạt động tại trụ sở chính)

1621

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(không hoạt động tại trụ sở chính).

1629

9. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: Giũa, nạo, kìm (kể cả kìm cắt), panh, nhíp, lưỡi cắt 
kim loại và các dụng cụ cầm tay tương tự; dụng cụ cắt ống, 
xén bulông và các dụng cụ cầm tay tương tự; cờ lê và thanh 
vặn ốc (bulông) và đai ốc (trừ thanh vặn tarô); dụng cụ để 
khoan, ren hoặc ta rô; búa và búa tạ; bào, đục, đục máng và 
dụng cụ cắt tương tự cho việc chế biến gỗ; tuốc nơ vit; dụng cụ 
cầm tay khác

2593

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

2/3Thời gian đăng từ ngày 18/04/2022 đến ngày 18/05/2022vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       250573366
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thiện Chí, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 39/2, Đường ĐT 743, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HÀ LÊ HOÀNG Nam

25/12/1985 Kinh Việt Nam

31/10/2011 Công An Tỉnh Lâm Đồng

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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